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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thiết kế chuyển động 3D với 3D Max
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
1. Vị trí: Học sau học phần Kỹ thuật lập trình với C/C++
1. Tính chất: Là một trong các học phần cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có tư duy logic và các kiến thức về lập trình căn bản.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong người học có các kiến thức cơ bản về
· Các công cụ hoạt hình 3D 
· Vẽ kiến trúc  
· Trang trí nội thất 3D	
· Kỹ năng:
· Vận dụng được các công cụ một cách trực quan nhất.
· Vận dụng được bảng lệnh khác nhau trong Max.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Vận dụng một cách nhạy bén hơn vào công việc của một người thiết kế trong không gian ba chiều. 
· Sau mỗi bài là những ứng dụng gợi ý, nhằm triển khai vấn đề rộng hơn, giúp người học tự thực hành thêm, ngoài những bài học ở trường. 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Tổng quan - Modelling cơ bản
	34
	17
	16
	1

	




	Bài 1: Tổng quan, giao diện, một số lệnh, thao tác cơ bản. 
Thực hành: Tạo các đối tượng 3D nguyên sinh và thao tác đơn giản. Tạo bộ bàn ghế đơn giản
	5
	3
	2
	

	



	Bài 2: Align, Array, Mirror, Spacing, Snapshot
Thực hành: Vẽ cầu thang, trụ điện, bàn ghế,…
	7
	4
	3
	

	




	Bài 3: Shape – shape đa hợp 
và một số lệnh biến đổi từ đối tượng 2D lên 3D
Thực hành: Vẽ cây đàn, ly, khung tranh 
	8
	4
	4
	

	

	Bài 4: Loft, Boolean
Thực hành: Ly kiểu, bình hoa, màn cửa, bàn ghế kiểu,…
	7
	3
	4
	

	

	Bài 5: Các lệnh cơ bản trong Modifier List
	6
	3
	3
	

	
	Kiểm tra chương 1
	1
	
	
	1

	2
	Chương 2: Chất liệu
	26
	11
	14
	1

	
	Bài 1: Chất liệu cơ bản
Thực hành: Kết hợp bài tập vẽ đối tượng và có gán chất liệu. 
	6
	3
	3
	

	
	Bài 2: Chất liệu nâng cao (Bump, flat mirror, multi Sub-object, Opacity, RayTrace,…). Toạ độ hoạ đồ UVW Mapping. 
Thực hành: Biore, bình hoa, ly, chén,…
	8
	4
	4
	

	
	Bài 3: Thiết kế nội thất
	7
	4
	3
	

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	3
	
	2
	1

	
	Ôn tập cuối kỳ
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan - Modelling cơ bản	Thời gian: 34 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học hiểu được:
-  Mục đích, vị trí, vai trò của môn học; 
-  Các công cụ và bảng lệnh khác nhau trong Max.
2. Nội dung chương:
2.1. Tổng quan, giao diện, một số lệnh, thao tác cơ bản 	
	Thời gian: 5 giờ
2.1.1. Giới thiệu chương trình 3D Max
2.1.2. Khởi động
2.1.3. Giao diện (màn hình giao tiếp)
2.1.4. Một số phím tắt thông dụng
2.1.5. Các thao tác cơ bản
2.1.6. Hệ trục tọa độ
2.1.7. Bài thực hành: Vẽ bộ bàn ghế đơn giản
2.2. Align, Array, Mirror,Spacing, Snapshot,…	Thời gian: 7 giờ
2.2.1. Align
2.2.2. Mirror
2.2.3. Array
2.2.4. Spacing
2.2.5. Snapshot
2.2.6. Bài thực hành
2.3. Shape – shape đa hợp và một số lệnh biến đổi từ đối tượng 2D lên 3D 
	Thời gian: 8 giờ
[bookmark: _Toc50384560][bookmark: _Toc47547678][bookmark: _Toc41081598]2.3.1. Giới thiệu các Shape
2.3.2. Hiệu chỉnh Shape
2.3.3. Một số lệnh cơ bản để chuyển một đối tượng 2D thành một đối tượng 3D:
2.3.4. Bài thực hành
2.4. Loft, Boolean	Thời gian: 7 giờ
2.4.1. Loft
2.4.2. Boolean
2.4.3. Bài thực hành
[bookmark: _Toc109701632]2.5. Các lệnh cơ bản trong Modifier List	Thời gian: 6 giờ
2.5.1. Bend
2.5.2. FFD
2.5.3. TWIST
2.5.4. TAPER
2.5.5. Lattice
2.5.6. Displace
Chương 2: Chất liệu	Thời gian: 26 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học hiểu được:
-  Một số chất liệu cơ bản và chất liệu nâng cao.
-  Cách sử dụng một chất liệu có sẵn trong thư viện 3D Max.
-  Tạo đối tượng và áp chất liệu cho đối tượng.
2. Nội dung chương:
2.1. Chất liệu cơ bản	Thời gian: 6 giờ
2.1.1. Các chức năng cơ bản của cửa sổ Material Editor
2.1.2. Một số vật liệu cơ bản:
2.2. Chất liệu nâng cao	Thời gian: 8 giờ
2.2.1. Chất liệu phản chiếu
2.2.2. Chất liệu trong suốt
2.2.3. Chất liệu Bump
2.2.4. Chất liệu đa hợp
2.2.5. Chất liệu RayTrace
2.2.6. Các hoạ đồ thủ tục (procedural maps)
2.2.7. Lưu giữ một chất liệu mới
2.2.8. Bài thực hành
2.3. Thiết kế nội thất	Thời gian: 7 giờ
2.3.1. Dựng mô hình
2.3.2. Áp chất liệu
2.3.3. Chiếu sáng
2.3.4. Camera
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt phần mềm cho thiết kế - đồ họa 3DS MAX, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
 V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Sử dụng một chất liệu có sẵn trong thư viện 3D Max.
· Tạo đối tượng và áp chất liệu cho đối tượng.
- Kỹ năng: 
· Vẽ kiến trúc & trang trí nội thất 3D
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: 
	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	Thực hành/Tự luận/ Bài tập
	20%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thực hành
	30%

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	Tự luận
	50%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề ngành Thiết kế đồ họa
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ và bảng lệnh khác nhau trong Max để vẽ một đối tượng cụ thể.

           - Đối với người học:	
	+ Cần chú ý rèn luyện cách sử dụng các công cụ và bảng lệnh khác nhau trong Max để tạo đối tượng và áp chất liệu cho đối tượng.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
	- Các công cụ và bảng lệnh khác nhau trong Max.
[bookmark: _GoBack]	- Các chất liệu cơ bản và chất liệu nâng cao để áp dụng vẽ đối tượng.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình 3D Studio Max, Trung tâm tin học, trường ĐHKHTN TP.HCM.
[2] Giáo trình 3DSMAX của Kts. Nguyễn Duy Thanh.
[3] Giáo trình đồ họa 3D STUDIO MAX của Nguyễn Giang.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

